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THÔNG TƯ

Quy định sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học  
_________________________________
Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về việc sử dụng hoá chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.  
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động quản lý, sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Thông tư này không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Luật Hoá chất ngày 21 tháng 11 năm 2007.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cơ sở thí nghiệm, nghiên cứu khoa học là tổ chức, đơn vị được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng thí nghiệm, thử nghiệm, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ;
2. Người đứng đầu cơ sở thí nghiệm, nghiên cứu khoa học là người đại diện theo quy định của pháp luật của Cơ sở thí nghiệm, nghiên cứu khoa học;
3. Người trực tiếp sử dụng hóa chất là người tiến hành các hoạt động thí nghiệm, nghiên cứu khoa học có sử dụng hóa chất;
4. Phòng thí nghiệm là một bộ phận thuộc cơ sở thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, được xây dựng nhằm cung cấp các điều kiện, đảm bảo an toàn cho việc triển khai các thí nghiệm, thử nghiệm phục vụ cho mục đích phân tích, đánh giá, nghiên cứu khoa học;
5. Dụng cụ chứa hóa chất là các loại thùng, bình, chai, cốc, ống nghiệm,…dùng để chứa hóa chất hoặc sử dụng làm thí nghiệm, nghiên cứu có sử dụng hóa chất;
6. Ghi nhãn dụng cụ chứa hóa chất là việc thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết nhất về hóa chất, tính chất gây nguy hiểm của hóa chất đựng trong dụng cụ chứa để người sử dụng nhận biết, phòng tránh khi sử dụng;
7. Hóa chất thải là hóa chất đã qua sử dụng hoặc không đáp ứng yêu cầu, chỉ tiêu kỹ thuật cho thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học mà phải loại bỏ hoặc hóa chất đã quá thời hạn sử dụng theo quy định trên nhãn hàng hóa.
Điều 4. Quy định chung về sử dụng hóa chất trong thí nghiệm, nghiên cứu khoa học

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học phải thực hiện quy định về quản lý hóa chất theo quy định của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

2. Trường hợp đặc biệt sử dụng hóa chất cấm thuộc “Danh mục hoá chất cấm” để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân còn phải thực hiện quy định của pháp luật khác có liên quan phù hợp với yêu cầu kỹ thuật chuyên môn theo ngành, lĩnh vực.
Chương II

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO SỬ DỤNG AN TOÀN HÓA CHẤT ĐỂ THÍ NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Điều 5. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở thí nghiệm, nghiên cứu khoa học
1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý hóa chất và tuân thủ các quy định về quản lý an toàn hóa chất theo quy định của pháp luật.
2. Xây dựng, phê duyệt và ban hành nội quy, quy trình, hướng dẫn vận hành an toàn sử dụng hóa chất phù hợp với quy định của pháp luật cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.
3. Xây dựng kho chứa hóa chất, phòng thí nghiệm đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ thuật, phù hợp với tính chất đặc thù chuyên ngành, quy mô và đặc tính nguy hiểm của các loại hóa chất sử dụng.

4. Bố trí đầy đủ nguồn nhân lực, phân công người chuyên trách về an toàn hóa chất, quản lý, lưu giữ, xử lý sự cố hóa chất.

5. Xây dựng và phê duyệt phương án lưu giữ hóa chất, bố trí máy móc, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, nghiên cứu khoa học đảm bảo các điều kiện an toàn cho con người và môi trường trong quá trình sử dụng, lưu giữ hóa chất.

6. Phân nhóm, bố trí khu vực lưu giữ theo nhóm hóa chất nguy hiểm, khu vực máy, thiết bị, dụng cụ sử dụng hóa chất nguy hiểm để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học và treo biển hiệu cảnh báo theo quy định tại Điều 10,  điểm g khoản 1 Điều 11 của Thông tư này.

7. Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử người tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định tại Điều 31 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ.

8. Tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn sử dụng hóa chất, bao gồm:

a) Đào tạo, hướng dẫn, phổ biến cho người sử dụng hóa chất nắm vững quy định về nội quy an toàn sử dụng hóa chất, quy trình thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học và có kỹ năng xử lý những sự cố an toàn tại nơi làm việc;

b) Cung cấp và duy trì đầy đủ, phù hợp các trang thiết bị kiểm soát kỹ thuật thích hợp và trang thiết bị bảo hộ cá nhân để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh;
c) Bố trí, sắp xếp gọn gàng dễ thấy, dễ lấy và đầy đủ các phương tiện, dụng cụ an toàn và phòng ngừa các sự cố nguy hiểm xẩy ra do sử dụng hóa chất.
9. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ, báo cáo chính xác, kịp thời về sử dụng hóa chất cấm khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép sử dụng để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học và những vấn đề phát sinh gây nguy hiểm, mất an toàn trong quá trình sử dụng hóa chất đó cho các cơ quan quản lý.

10. Lưu giữ và phổ biến cho người sử dụng thông tin về Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm do các nhà sản xuất, nhà phân phối cung cấp.

11. Báo cáo, thông tin kịp thời về sự cố xẩy ra, đặc tính nguy hiểm mới, gây mất an toàn của hóa chất sử dụng để có biện pháp xử lý kịp thời.
12. Phê duyệt và thực hiện xử lý, thải bỏ hóa chất nguy hiểm, dụng cụ chứa hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, sản phẩm hư hỏng khi sử dụng hóa chất nguy hiểm.
Điều 6. Trách nhiệm của người trực tiếp sử dụng hóa chất

1. Tuân thủ các quy định về quản lý an toàn hóa chất theo quy định của pháp luật và các quy định nội quy, quy trình, hướng dẫn vận hành an toàn sử dụng hóa chất của cơ sở.

2. Đề xuất và thực hiện phương án lưu giữ hóa chất, bố trí máy móc, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, nghiên cứu bảo đảm an toàn khi sử dụng hóa chất.  

3. Đề xuất và thực hiện phân nhóm, bố trí khu vực lưu giữ theo nhóm hóa chất nguy hiểm, khu vực máy, thiết bị, dụng cụ sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học và treo biển báo nguy hiểm.
4. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất đảm bảo an toàn theo quy định của cơ sở thí nghiệm, nghiên cứu khoa học. Riêng đối với danh mục hóa chất cấm phải quản lý nghiêm ngặt số lượng, sử dụng đúng mục đích được cho phép trong thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong sử dụng và báo cáo định kỳ theo quy định.

5. Sử dụng các trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp, dụng cụ thiết bị nghiên cứu thích hợp để bảo đảm môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.

6. Phát hiện kịp thời các hiện tượng về đặc tính nguy hiểm mới, gây mất an toàn của hóa chất, sự cố nguy cơ có thể xẩy ra gây nguy hiểm, mất an toàn và báo cáo cho người đứng đầu cơ sở thí nghiệm, nghiên cứu khoa học để có biện pháp, phương án phối hợp ứng phó sự cố kịp thời.
7. Lưu trữ hóa chất, các sản phẩm nghiên cứu theo quy định của cơ sở. Định kỳ rà soát, đề xuất việc hủy bỏ hóa chất nguy hiểm đã hết thời gian sử dụng; thải bỏ dụng cụ chứa hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, sản phẩm bị hư hỏng khi sử dụng hóa chất nguy hiểm.

Điều 7. Quy định bảo đảm an toàn đối với phòng thí nghiệm và kho chứa hóa chất 
1. Phòng thí nghiệm phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định hiện hành về quản lý hóa chất nguy hiểm.

2. Trong phòng thí nghiệm phải bố trí các khu chứa hoặc các tủ để lưu trữ hóa chất đang sử dụng cho việc nghiên cứu, thí nghiệm theo đúng quy định; khu vực chứa hoặc tủ chứa hóa chất trong phòng thí nghiệm phù hợp với yêu cầu của kho chứa hóa chất.

3. Hóa chất nguy hiểm, hóa chất cấm để nghiên cứu khoa học, thí nghiệm phải được lưu giữ trong kho chứa riêng biệt. Kho chứa hóa chất nguy hiểm có quy hoạch khu vực sắp xếp theo nhóm, tính chất của từng loại hóa chất phù hợp cho quản lý. Các loại hóa chất có khả năng phản ứng với nhau, hoặc có phương pháp ứng phó khác nhau phải được bố trí các khu vực riêng, có ngăn cách đảm bảo an toàn và thuận lợi trong quá trình xử lý sự cố. 
4. Phòng thí nghiệm, kho chứa hóa chất nguy hiểm phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng, đèn báo và được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp;

b) Hệ thống thông gió, hệ thống chiếu sáng, sàn nhà, hệ thống thu gom và thoát nước phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định về phòng chống cháy, nổ, ăn mòn, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan;
c) Có bảng nội quy về an toàn hóa chất, bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác, biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất treo, gắn ở nơi dễ thấy;
d) Có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo quy định hiện hành;

5. Người làm việc trong phòng thí nghiệm phải đáp ứng yêu cầu và thực hiện các quy định nội quy an toàn, gồm:

a) Được đào tạo, huấn luyện an toàn hóa chất; kiểm tra nắm vững về nội quy, quy trình, hướng dẫn vận hành an toàn sử dụng hóa chất và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động;
b) Đọc kỹ tài liệu, hiểu rõ mọi quy trình của thí nghiệm trước lúc làm và dự báo trước các sự cố có thể xảy ra để chủ động phòng tránh;
c) Kiểm tra, sắp xếp gọn gàng, lau chùi sạch sẽ các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm đúng quy định. Các dụng cụ thí nghiệm, hóa chất sử dụng, trang thiết bị an toàn được đặt đúng nơi quy định;
d) Sử dụng hóa chất nguy hiểm, hóa chất mới theo đúng quy trình, quy định quản lý và bảo đảm về an toàn;
đ) Phân loại và lưu trữ chất thải đúng nơi quy định. Chất thải nguy hại được đem xử lý đảm bảo an toàn theo quy định hiện hành.

6. Ngoài những quy định chung nêu trên thì mỗi phòng thí nghiệm tuỳ theo tính chất chuyên môn cần đề ra những quy định riêng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản và môi trường trong quá trình sử dụng, bảo quản hóa chất nguy hiểm.

Điều 8. Quy định đảm bảo an toàn đối máy móc, thiết bị, dụng cụ sử dụng hóa chất cho nghiên cứu, thí nghiệm 
1. Thiết bị, dụng cụ nghiên cứu, thí nghiệm phải đạt yêu cầu chung về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phù hợp với chủng loại hóa chất sử dụng và quy trình nghiên cứu, thử nghiệm, thí nghiệm. 
2. Máy móc, thiết bị nghiên cứu có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị, dụng cụ đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, bảo dưỡng theo quy định hiện hành về kiểm định máy móc, thiết bị.

3. Đối với các dụng cụ thí nghiệm, các bộ phận thiết bị nghiên cứu, thí nghiệm sử dụng hóa chất nguy hiểm phải đảm bảo độ bền cơ học, hóa học, độ chịu lửa, chịu nhiệt, độ kín theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật quy định.  
4. Phân loại sắp xếp theo khu vực chức năng riêng phù hợp với sử dụng nhóm hóa chất nguy hiểm; khoảng cách bố trí giữa các máy móc, thiết bị, dụng cụ sử dụng hóa chất nguy hiểm bảo đảm hợp lý, an toàn theo các quy định hiện hành. 

5. Riêng đối với các thiết bị phân tích hỗ trợ cho phân tích kết quả nghiên cứu được bố trí trong các phòng có trang bị hệ thống thiết bị đảm bảo điều kiện môi trường theo đúng yêu cầu của nhà cung cấp thiết bị.

Điều 9. Quy định trang thiết bị an toàn và trang thiết bị bảo hộ lao động 

1. Quy định chung về thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động, bảng thông tin được trang bị trong phòng thí nghiệm, gồm:
a) Phương tiện, thiết bị, dụng cụ ứng phó sự cố hóa chất;

b) Hộp thuốc sơ cứu;
c) Các loại bảo hộ lao động (Quần áo, giầy, mũ, kính bảo hộ, mặt nạ phòng chống độc, găng tay, khẩu trang…) cần thiết cho người làm thí nghiệm phù hợp với tính chất công việc nghiên cứu, thí nghiệm;

d) Các loại thùng đựng rác, chất thải được phân loại;

đ) Bảng nội quy an toàn lao động trong phòng thí nghiệm và hướng dẫn sử dụng các thiết bị phòng thí nghiệm, hướng dẫn sử dụng an toàn hóa chất theo các nhóm: độc hại, dễ cháy, dễ nổ, gây bỏng, ăn mòn;
e) Phiếu an toàn hóa chất cung cấp những thông tin chi tiết về các hóa chất độc hại, nguy hiểm từ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và phân phối.

2. Phòng thí nghiệm sử dụng hóa chất nguy hiểm phải trang bị thiết bị an toàn phù hợp theo đặc tính nguy hiểm
a) Đối với khu vực sử dụng hóa chất dễ cháy, nổ có thiết bị quan trắc và bố trí bổ sung thiết bị thông gió phù hợp.
b) Đối với khu vực, thiết bị sử dụng hóa chất độc hại dễ bay hơi phải có tủ hút độc phù hợp, quạt thông gió hoặc hệ thống thiết bị thu gom, xử lý khí đảm bảo đáp ứng yêu cầu khí thải ra môi trường.

c) Đối với khu vực có sử dụng hóa chất ăn mòn được bố trí thiết kế riêng có biện pháp bảo vệ các công trình xây dựng, có hệ thống dẫn và thu hồi xử lý chất thải ăn mòn được sử dụng bằng vật liệu thích hợp, có hệ thống thu gom nước thải xử lý trước khi đưa vào hệ thống thoát nước thải chung của Phòng thí nghiệm. Đối với thiết bị sử dụng hóa chất ăn mòn phải được bố trí phù hợp với tính chất ăn mòn, có khoảng cách đảm bảo thoáng, dễ vệ sinh lau chùi, kiểm soát. 
d) Đối với các phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học có sử dụng loại hóa chất có đặc tính nguy hiểm khác được trang thiết bị an toàn hoặc có giải pháp phù hợp để đảm bảo an toàn cho người và bảo vệ môi trường.
Điều 10. Quy định về biển tên, biển báo nguy hiểm trong phòng thí nghiệm, kho chứa hóa chất 

1. Bên ngoài kho chứa hóa chất, khu vực, tủ chứa hóa chất trong phòng thí nghiệm có treo biển báo nguy hiểm phù hợp, rõ ràng, dễ thấy.

2. Khu vực, tủ chứa hóa chất trong phòng thí nghiệm, trước khu vực lưu chứa hóa chất được sắp xếp, phân nhóm hóa chất nguy hiểm trong kho chứa hóa chất có biển tên theo nhóm hóa chất và biển báo nguy hiểm phù hợp, rõ ràng, dễ nhận biết.

3. Tại khu vực riêng bố trí các máy móc, thiết bị, dụng cụ sử dụng theo nhóm hóa chất nguy hiểm trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học có biển báo nguy hiểm phù hợp, rõ ràng, dễ thấy.
4. Tên nhóm lĩnh vực hóa chất nguy hiểm và biển báo nguy hiểm quy định theo Phụ lục 3 của Thông tư này.

Điều 11. Quy định về ghi, dán nhãn dụng cụ chứa hóa chất

1. Trong các thùng, hộp dùng để lưu giữ mỗi hóa chất phải có dán nhãn phía bên ngoài tại vị trí dễ nhận biết, rõ ràng, tránh bị rách, mờ. Nhãn phải bao gồm các thông tin chính sau:

a) Tên gọi hóa chất;

b) Loại chất lượng: tinh khiết hoặc kỹ thuật;
c) Số lượng, khối lượng hóa chất;

d) Thành phần, nguy cơ và biện pháp phòng ngừa để sử dụng an toàn;
e) Thời hạn sử dụng (nếu có);

g) Dấu hiệu hoặc biển báo nguy hiểm (nếu có).

2. Tất cả các dụng cụ chứa hóa chất, sử dụng trong thí nghiệm, nghiên cứu với hóa chất nguy hiểm phải được dán nhãn thích hợp hoặc dấu hiệu nhận biết khác.

Điều 12. Quy định về tái sử dụng, xử lý hóa chất đã qua sử dụng trong thí nghiệm, nghiên cứu khoa học
1. Hóa chất sau khi sử dụng hoặc hóa chất được tái chế thu hồi sau khi sử dụng vẫn đáp ứng yêu cầu sử dụng được lưu giữ để riêng tại khu vực tạm thời để hóa chất trong phòng thí nghiệm và phục vụ ngay cho các đợt thí nghiệm, nghiên cứu tiếp theo.

2. Hóa chất thải được thu gom vào các dụng cụ chứa riêng biệt. Chỉ được phép cho nhiều loại hóa chất thải chung vào một dụng cụ chứa khi biết chắc chắn chúng không tương tác với nhau theo Bảng hướng dẫn an toàn của Phòng thí nghiệm.

3. Các phế liệu, sản phẩm bị hư hỏng, trong quá trình nghiên cứu có sử dụng hóa chất được thu gom, phân loại riêng theo từng tính chất, đặc điểm có khả năng gây mất an toàn.

4. Các dụng cụ chứa hóa chất, dụng cụ thí nghiệm với hóa chất bị hư hỏng được thu gom, phân loại phù hợp để đem đi xử lý.

5. Việc xử lý hóa chất thải, các phế liệu, sản phẩm bị hư hỏng, dụng cụ chứa hóa chất, dụng cụ thí nghiệm với hóa chất bị hư hỏng có tính nguy hại phải được bàn giao cho các cơ quan có thẩm quyền mang đi xử lý theo đúng quy định hiện hành.

6. Nước thải của các các khu vực, bộ phận thí nghiệm, nghiên cứu có sử dụng hóa chất theo các nhóm gây nguy hiểm, tác hại tới môi trường khác nhau phải được thu gom, xử lý riêng đảm bảo an toàn môi trường trước khi xả thải vào hệ thống chất thải chung của Phòng thí nghiệm.
Điều 13. Quy định về hồ sơ quản lý theo dõi tình hình sử dụng hóa chất 

1. Tất cả các hóa chất sử dụng để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học phải được phân nhóm theo chủng loại (axit, bazơ, muối…), nhóm tính chất gây nguy hiểm (dễ cháy, nổ; độc hại, bay hơi, chất oxi hóa…) và cập nhật các thông tin về số lượng trong quá trình xuất, nhập, sử dụng, hủy bỏ. 
2. Trong quá trình sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, thông tin liên quan đến sự cố hóa chất, an toàn hóa chất; những đặc tính, tác động phát sinh mới gây nguy hiểm của hóa chất và phải được ghi chép và báo cáo kịp thời cho cơ quan quản lý, tổ chức sản xuất và phân phối để có biện pháp xử lý kịp thời. Hồ sơ ghi chép phải được lưu giữ theo quy định hiện hành.
3. Cập nhật tình hình sử dụng các máy móc, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm nghiên cứu có sử dụng hóa chất.

4. Định kỳ hằng năm kiểm kê hóa chất, cập nhật theo dõi các hóa chất cũ, đã hết hạn, không sử dụng được để có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn.
Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trách nhiệm thi hành
1. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện Thông tư này.
2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

a) Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học có trách nhiệm thông tin, báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng hóa chất của năm trước theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này gửi đồng thời Bộ, ngành, cơ quản quản lý trực tiếp và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở để tổng hợp, theo dõi, quản lý.

b) Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học có trách nhiệm báo cáo đột xuất tình hình sử dụng hóa chất khi có sự cố xẩy ra, thông tin kịp thời về đặc tính nguy hiểm mới, gây mất an toàn của hóa chất sử dụng và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

Trước ngày 15 tháng 02 hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý theo mẫu tại Phụ lục 2 của Thông tư này gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
Khi được yêu cầu, các Bộ, ngành có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi quản lý, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp để báo cáo Chính phủ.
Điều 15. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …tháng…năm 2019. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này./. 
	Nơi nhận:






- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Website Chính phủ, website Bộ KH&CN; 

- Công báo;

- Lưu: VT, CNN, PC.



         
	 BỘ TRƯỞNG
Chu Ngọc Anh


Phụ lục 1
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
------------------

Số: …….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
………., ngày    tháng   năm …..


Kính gửi: ……………. (1)

Thực hiện quy định của Thông tư số ......./2019/TT-BKHCN ngày …. tháng .... năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy định sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, (Tên tổ chức, cá nhân) báo cáo tình hình sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học năm ……. như sau:

Phần I: THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên tổ chức/ cá nhân:

1.2. Địa chỉ trụ sở chính:                                                                               

Điện thoại:                                                     Fax:

1.3. Quyết định thành lập của tổ chức số …….do ……………… cấp ngày …… tháng ……… năm……

1.4. Giấy chứng nhận thành lập tổ chức hoạt động KH&CN, doanh nghiệp KH&CN  số …….do ……………… cấp ngày …… tháng ……… năm……

1.5. Danh sách các Phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học sử dụng hóa chất

	STT
	Tên phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học
	Địa chỉ
	Điện thoại

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	n
	
	
	


Phần II: MUA VÀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT

2.1. Mua hóa chất cấm sử dụng phục vụ thí nghiệm, nghiên cứu khoa học
	STT
	Tên Hóa chất


	Hàm lượng/

tính chất
	Số 
Giấy phép(2)
	Ngày cấp
	Số lượng 

(Kg)
	Tờ khai Hải quan

(số, ngày/tháng/

năm)
	Tên tổ chức bán hóa chất, địa chỉ liên hệ

	1.
	
	
	..................
	
	
	
	

	1. 2.
	
	
	..................
	
	
	
	

	1. n
	
	
	..................
	
	
	
	


2.2. Mua hóa chất nguy hiểm
	STT
	Tên thương mại
	Thông tin hóa chất/tên thành phần
	Số lượng (kg)
	Ghi chú 

	
	
	Tên hóa chất
	Mã CAS
	Nồng độ/Hàm lượng
	
	

	1
	     
	     
	     
	     
	     
	

	2
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	


2.3. Sử dụng hóa chất
2.3.1. Phòng thí nghiệm, nghiên cứu 1: 

Tên phòng: ……………………………………… 
Địa chỉ:…………………………………………………….

	STT
	Tên thương mại
	Tên hóa chất 
	Mã số CAS


	Nồng độ/ hàm lượng
	Khối lượng sử dụng (kg/năm)
	Mục đích sử dụng

	I
	Hóa chất cấm sử dụng
	

	1
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	

	II
	Hóa chất nguy hiểm
	

	1
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	


2.3.n. Phòng thí nghiệm, nghiên cứu n: ……….

Phần III: CÔNG TÁC SỬ DỤNG HÓA CHẤT AN TOÀN
3.1. Tình hình chung thực hiện quy định về an toàn hóa chất

- Xây dựng, phê duyệt và ban hành nội quy, quy trình, hướng dẫn vận hành an toàn sử dụng hóa chất;

- Việc xây dựng, sửa đổi nội dung Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (nếu có);
- Tình hình tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất theo Kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã xây dựng (nếu có đề nghị nêu rõ thời gian, địa điểm tổ chức, các cơ quan, đơn vị tham gia, phối hợp).
3.2. Tình hình tai nạn, sự cố

	TT
	Tên tổ chức xảy ra sự cố hóa chất
	Tên hóa chất có liên quan
	Mã số CAS
	Hậu quả đối với tổ chức
	Hậu quả đối với khu vực xung quanh
	Khoảng cách xa nhất chịu ảnh hưởng
	Nguyên nhân chính 

	
	
	
	
	Số người chết
	Số người bị ảnh hưởng sức khỏe
	Ước tính thiệt hại vật chất
	Số người chết
	Số người bị ảnh hưởng sức khỏe
	Ước tính thiệt hại vật chất
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Báo cáo chi tiết nguyên nhân, diễn biến, hậu quả và quá trình khắc phục từng sự cố: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.3. Tình hình thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất

	TT
	Đợt huấn luyện


	Giảng viên
	Số người được huấn luyện 
	Số người đạt yêu cầu
	Ghi chú

	1
	Ngày….tháng…năm
	Họ tên

Trình độ, chức vụ công tác
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	n
	Ngày….tháng…năm
	Họ tên

Trình độ, Chức vụ công tác
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- Như trên;

- ………..
	…(1).., ngày … tháng … năm ……..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên và đóng dấu)


Ghi chú:


- (1): Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học;
- (2): Số giấy phép xuất nhập hóa chất cấm; 

Phụ lục 2
	UBND………..

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
____________________

Số: …………../- …..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________________________
……, ngày ……… tháng …… năm ……….


BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT CHO THÍ NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
Căn cứ Luật hóa chất; 

Căn cứ Thông tư Thông tư số ......./2019/TT-BKHCN ngày …. tháng .... năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy định sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học;

Sở Khoa học và Công nghệ ………. báo cáo tình hình quản lý và hoạt động hóa chất trên địa bàn…… như sau:
1. Thông tin chung về tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, bao gồm các thông tin chính như:
- Số lượng tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học được phân theo các nhóm: hoá chất cấm, hóa chất nguy hiểm;
- Số lượng hóa chất cấm nhập khẩu, mua, sử dụng cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học (nếu có);

Đánh giá chung:………………………………………………….

2. Thực trạng công tác quản lý sử dụng an toàn hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học
2.1. Tình hình chung thực hiện quy định về an toàn hóa chất

- Số lượng các tổ chức đã Xây dựng, phê duyệt và ban hành nội quy, quy trình, hướng dẫn vận hành an toàn sử dụng hóa chất; xây dựng Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; có sự thay đổi điều chỉnh nội dung Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (thuộc diện phải xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó).
- Số lượng và tình hình tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất theo Kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 
2.2. Tình hình tai nạn, sự cố

- Tình hình sự cố hóa chất trong năm …..
- Tổng số sự cố xảy ra:...............................................

	TT
	Tên tổ chức/phòng thì nghiệm, nghiên cứu  
	Tên hóa chất có liên quan
	Mã số CAS
	Hậu quả 
	Khoảng cách xa nhất chịu ảnh hưởng
	Nguyên nhân chính

	
	
	
	
	Số người chết
	Số người bị ảnh hưởng sức khỏe
	Ước tính thiệt hại vật chất
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	


Báo cáo chi tiết nguyên nhân, diễn biến, hậu quả và quá trình khắc phục từng sự cố: ………………………………………………………………
2.2. Tình hình huấn luyện an toàn sử dụng hóa chất trên địa bàn


- Số tổ chức đã thực hiện huấn luyện/tổng số cơ sở;


- Số người được huấn luyện.

3. Đề xuất, kiến nghị
………………………………………………….

	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Phụ lục 3
HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI SỬ DỤNG NHÓM HÓA CHẤT NGUY HIỂM VÀ BIỂN BÁO NGUY HIỂM
_______________________________

	Tên nhóm hóa chất, khu vực chứa hóa chất nguy hiểm
	Biển báo nguy hiểm 

	Nhóm hóa chất, khu vực chứa hóa chất và dụng cụ chứa hóa chất dễ cháy
	
[image: image1.png]




	Nhóm hóa chất, khu vực chứa hóa chất và dụng cụ chứa hóa chất dễ nổ
	

	Nhóm hóa chất, khu vực chứa hóa chất và dụng cụ chứa hóa chất ăn mòn
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	Nhóm hóa chất độc tính cấp
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	Nhóm hóa chất nhạy hô hấp 
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	Nhóm loại khí oxy hóa
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	Nhóm loại khí chịu áp suất
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	Nhóm hóa chấy gây nguy hiểm khác
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